
PHỤ LỤC II 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN  

VÀ THỦY SẢN THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 
(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND  ngày    tháng    năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

 

Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh 

TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 
Địa điểm thực hiện 

Phí,  

lệ phí  
Căn cứ pháp lý 

1 Cấp giấy chứng nhận 

xuất xứ (hoặc Phiếu 

kiểm soát thu hoạch) 

cho lô nguyên liệu 

nhuyễn thể hai mảnh 

vỏ 

Ngay sau khi 

kiểm soát tại 

hiện trường1 

- Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả của Chi cục Thủy 

sản và Kiểm ngư, Số 

126GH Phan Đăng Lưu, 

phường Đức Nhuận, Thành 

phố Hồ Chí Minh; 

- Tòa nhà trung tâm Hành 

chính, đường Lê Lợi, 

phường Bình Dương, 

Thành phố Hồ Chí Minh; 

- Trung tâm phục vụ hành 

chính công, số 04 Nguyễn 

Tất Thành, phường Bà Rịa, 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

Không 

quy 

định 

- Thông tư số 33/2015/TT-BNNPTNT 

ngày 8 tháng 10 năm 2015 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT Quy định về giám sát 

vệ sinh, ATTP trong thu hoạch nhuyễn 

thể hai mảnh vỏ. 

- Quyết định số 1049/QĐ-BTNMT ngày 

23 tháng 4 năm 2025 của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường về việc công bố 

chuẩn hóa thủ tục hành chính Quản lý 

chất lượng nông lâm sản và thủy sản 

thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà 

nước của Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường. 

2 Cấp đổi Phiếu kiểm 

soát thu hoạch sang 

Giấy chứng nhận xuất 

xứ cho lô nguyên liệu 

- Xử lý hồ sơ: 

Trong thời gian 

không quá 03 

(ba) ngày làm 

- Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả của Chi cục Thủy 

sản và Kiểm ngư, Số 

126GH Phan Đăng Lưu, 

Không 

quy 

định 

- Thông tư số 33/2015/TT-BNNPTNT 

ngày 8 tháng 10 năm 2015 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT Quy định về giám sát 

 
1 Trường hợp đại diện Cơ quan kiểm soát chưa ký tên và chưa đóng dấu của Cơ quan kiểm soát trên Giấy chứng nhận xuất xứ tại hiện trường, Cơ quan kiểm soát tổ chức 

cấp Phiếu kiểm soát thu hoạch ngay sau khi thực hiện kiểm soát tại hiện trường. 



TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 
Địa điểm thực hiện 

Phí,  

lệ phí  
Căn cứ pháp lý 

nhuyễn thể hai mảnh 

vỏ 

việc kể từ ngày 

thu hoạch. 

- Xử lý hồ sơ và 

cấp giấy chứng 

nhận: Trong 

thời gian 01 

(một) ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận được 

Phiếu kiểm soát 

thu hoạch. 

phường Đức Nhuận, Thành 

phố Hồ Chí Minh; 

- Tòa nhà trung tâm Hành 

chính, đường Lê Lợi, 

phường Bình Dương, 

Thành phố Hồ Chí Minh; 

- Trung tâm phục vụ hành 

chính công, số 04 Nguyễn 

Tất Thành, phường Bà Rịa, 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

vệ sinh, ATTP trong thu hoạch nhuyễn 

thể hai mảnh vỏ. 

- Quyết định số 1049/QĐ-BTNMT ngày 

23 tháng 4 năm 2025 của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường về việc công bố 

chuẩn hóa thủ tục hành chính Quản lý 

chất lượng nông lâm sản và thủy sản 

thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà 

nước của Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường. 
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